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PHÂN PHỐI BIẾN NGẪU NHIÊN 

1. Phân phối rời rạc 

1.1. Phân phối nhị thức 

Ý nghĩa: Biến ngẫu nhiên 𝑋 có phân phối nhị thức là số phần tử thỏa mãn một điều kiện 

nào đó trong một tập hợp có 𝑛 phần tử, với xác suất thỏa mãn điều kiện của mỗi phần tử là 

độc lập và bằng 𝑝. 

Ký hiệu:  𝑋~𝐵(𝑛, 𝑝) 

Hàm xác suất: 

𝑓(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) = {
𝐶𝑛

𝑥 𝑝𝑥  (1 − 𝑝)𝑛−𝑥 , 𝑥 = 0,1,2, … , 𝑛
0, 𝑥 𝑘ℎá𝑐

 

Kỳ vọng:  𝐸(𝑋) = 𝑛𝑝 

Phương sai:  𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝑛𝑝(1 − 𝑝) 

Mod:   (𝑛 + 1)𝑝 − 1 ≤ 𝑀𝑜𝑑(𝑋) ≤ (𝑛 + 1)𝑝, 𝑀𝑜𝑑(𝑋) ∈ ℕ 

1.2. Phân phối Poisson 

Ý nghĩa: Biến ngẫu nhiên 𝑋 có phân phối Poisson là số lần một sự kiện xảy ra trong một 

khoảng thời gian (hoặc không gian) cố định. Thường áp dụng cho số người đến một nơi 

(quán ăn, bưu điện,…), số hạt nho trong bánh mì, số lỗi sai trong văn bản,… 

Ký hiệu:  𝑋~𝑃(𝜆) 

Hàm xác suất: 

𝑓(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥) = {𝑒−𝜆
𝜆𝑥

𝑥!
𝑥 = 0,1,2, …

0 𝑥 𝑘ℎá𝑐

 

Kỳ vọng:  𝐸(𝑋) = 𝜆 

Phương sai:  𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜆 

Mod:   𝜆 − 1 ≤ 𝑀𝑜𝑑(𝑋) ≤ 𝜆, 𝑀𝑜𝑑(𝑋) ∈ ℕ 

Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối Poisson: 

Điều kiện: 𝑛 ≥ 100, 𝑝 ≤ 0.1, 𝑛𝑝 ≤ 20 

Khi đó, 𝐵(𝑛, 𝑝) ≈ 𝑃(𝜆) với 𝜆 = 𝑛𝑝. 
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2. Phân phối liên tục 

2.1. Phân phối đều 

Ký hiệu:  𝑋~𝑈(𝑎, 𝑏) 

Hàm mật độ: 

𝑓(𝑥) = {

1

𝑏 − 𝑎
, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]

0, 𝑥 ∉ [𝑎, 𝑏]
 

Hàm phân phối: 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)
𝑥

−∞

𝑑𝑡 = {

0, 𝑥 < 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏]

1, 𝑥 > 𝑏

 

Kỳ vọng:  𝐸(𝑋) =
𝑎+𝑏

2
 

Phương sai:  𝑉𝑎𝑟(𝑋) =
(𝑏−𝑎)2

12
 

Mod:   𝑀𝑜𝑑(𝑋) = 𝑚, ∀𝑚 ∈ [𝑎, 𝑏] 

2.2. Phân phối chuẩn 

Ký hiệu:  𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎2) 

Hàm mật độ: 

𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒

−
(𝑥−𝜇)2

2𝜎2  

Hàm phân phối: 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑡)
𝑥

−∞

𝑑𝑡 

Để tra bảng: 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃 (
𝑋−𝜇

𝜎
≤

𝑥−𝜇

𝜎
) = Φ (

𝑥−𝜇

𝜎
) 

Phép hiệu chỉnh liên tục: 𝑃(𝑋 < 𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥 + 0.5) = Φ (
𝑥+0.5−𝜇

𝜎
) 

Kỳ vọng:  𝐸(𝑋) = 𝜇 

Phương sai:  𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 

Mod:   𝑀𝑜𝑑(𝑋) = 𝜇 
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Xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn: 

Điều kiện: 0.1 < 𝑝 < 0.9, 𝑛𝑝 ≥ 5, 𝑛𝑝(1 − 𝑝) ≥ 5 

Khi đó, 𝐵(𝑛, 𝑝) ≈ 𝑁(𝜇, 𝜎2) với 𝜇 = 𝑛𝑝, 𝜎2 = 𝑛𝑝(1 − 𝑝). 

KHOẢNG TIN CẬY 

1. Khoảng tin cậy cho trung bình 
Bài toán: Cho tổng thể với trung bình mẫu 𝜇 và phương sai 𝜎2 có thể biết trước hoặc chưa 

biết. Từ mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) tìm khoảng tin cậy cho 𝜇 với độ tin cậy 1 − 𝛼 cho 

trước. 

Các bước thực hiện: 

B1: Tìm trung bình mẫu �̅� và phương sai mẫu 𝑠 

B2: Xác định trường hợp áp dụng 

Các trường hợp có thể xảy ra: 

• TH1: 𝑛 ≥ 30 hoặc 𝑛 < 30 nhưng 𝑋 có phân phối chuẩn, 𝜎2 đã biết 

• TH2: 𝑛 ≥ 30, 𝜎2 chưa biết 

• TH3: 𝑛 < 30, 𝑋 có phân phối chuẩn, 𝜎2 chưa biết 

Cây quyết định: 

 

B3: Tìm phân vị (tra bảng) 

TH1, TH2:  𝑧1−𝛼/2 (phân vị mức 1 − 𝛼/2 của luật phân phối chuẩn) 

TH3: 𝑡1−𝛼/2
𝑛−1  (phân vị mức 1 − 𝛼/2 của luật phân phối Student với bậc tự do 𝑛 − 1) 

B4: Tính dung sai 

Công thức chung 

𝜀 = 𝑧1−𝛼/2

𝜎

√𝑛
 

TH3: thay 𝑧1−𝛼/2 bằng 𝑡1−𝛼/2
𝑛−1  

σ²?
TH1

n ≥ 30?
TH2

TH3
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𝜎 chưa biết: thay bằng 𝑠 

Kết luận: Khoảng tin cậy 100(1 − 𝛼)% cho trung bình của tổng thể là [�̅� − 𝜀, �̅� + 𝜀] 

 

2. Khoảng tin cậy cho tỉ lệ 
Bài toán: Cho tổng thể 𝑋, trong đó tỉ lệ cá thể mang đặc tính 𝔸 nào đó là 𝑝. Từ mẫu ngẫu 

nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) tìm khoảng tin cậy cho 𝑝 với độ tin cậy 1 − 𝛼 cho trước. 

Các bước thực hiện: 

B1: Tìm tỷ lệ mẫu �̂� 

B2: Kiểm tra điều kiện 𝑛�̂� ≥ 5 và 𝑛(1 − �̂�) ≥ 5 

B3: Tìm phân vị 𝑧1−𝛼/2 (phân vị mức 1 − 𝛼/2 của luật phân phối chuẩn) bằng bảng tra 

B4: Tính dung sai 

𝜀 = 𝑧1−𝛼/2√
�̂�(1 − �̂�)

𝑛
 

Kết luận: Khoảng tin cậy 100(1 − 𝛼)% cho tỷ lệ của tổng thể là [�̂� − 𝜀, �̂� + 𝜀] 

3. Xác định kích cỡ mẫu 
Bài toán: Tìm 𝑛 nhỏ nhất sao cho dung sai (sai số) 𝜀 ≤ 𝜀0 và 𝛼 cho trước. 

Trường hợp tìm KTC cho trung bình: dựa vào công thức dung sai của tùy từng trường 

hợp mà tìm ra 𝑛 cụ thể 

TH1, TH2: 𝑛 ≥ (𝑧1−𝛼/2
𝜎

𝜀0
)

2

 (dùng 𝑠 thay thế khi không có 𝜎) 

TH3: Tính trước trong trường hợp 𝑛 = 29, tìm 𝜀29. 

Nếu 𝜀29 > 𝜀0, ta cần chọn 𝑛 lớn hơn => sử dụng 𝑧1−𝛼/2 thay cho 𝑡1−𝛼/2
𝑛−1  (làm như TH2) 

Nếu 𝜀29 < 𝜀0, thử và chọn 𝑛 phù hợp (hiếm gặp) 

Trường hợp tìm KTC cho tỷ lệ: 

Cho trước �̂�: dựa vào công thức dung sai => 𝑛 ≥ (𝑧1−𝛼/2
√𝑝(1−𝑝)

𝜀0
)

2

 

Không cho trước �̂�: cho �̂� = 0.5 và làm như trên 
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KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ 

1. Kiểm định trong trường hợp một mẫu: 

1.1. Kiểm định kỳ vọng: 

Bài toán: Cho mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) chọn từ tổng thể 𝑋 có kỳ vọng 𝜇 chưa biết 

và phương sai 𝜎2 có thể đã biết. Cho một giả thuyết thống kê gồm giả thuyết không 𝐻0 và 

đối thuyết 𝐻1. Kiểm định giả thuyết thống kê với mức ý nghĩa 𝛼 cho trước. 

Các trường hợp giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết không: 𝐻0: 𝜇 = 𝜇0 

Đối thuyết: 

(1) 𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0 (2) 𝐻1: 𝜇 > 𝜇0 (3) 𝐻1: 𝜇 < 𝜇0 

 

Các bước kiểm định: 

B1: Phát biểu giả thuyết và đối thuyết 

B2: Xác định mức ý nghĩa 𝛼 

B3: Tính thống kê kiểm định 

𝑍0 =
�̅� − 𝜇0

𝜎/√𝑛
 

Trường hợp không cho biết 𝜎: thay thế bằng 𝑠 

Trường hợp mẫu nhỏ 𝑛 < 30: gọi là 𝑇0 thay vì 𝑍0 (chỉ là thay đổi ký hiệu, giá trị không bị 

ảnh hưởng, khác biệt ở bước sau) 

B4: Xác định miền bác bỏ 

𝐻1: 𝜇 ≠ 𝜇0 𝑊𝛼 = {𝑧0: |𝑧0| > 𝑧1−𝛼/2} 

𝐻1: 𝜇 > 𝜇0 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 > 𝑧1−𝛼} 

𝐻1: 𝜇 < 𝜇0 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 < −𝑧1−𝛼} 

Trường hợp mẫu nhỏ 𝑛 < 30: thay vì dùng phân phối chuẩn 𝑧1−𝑥 thì ta dùng phân phối 

Student bậc tự do (𝑛 − 1), tức dùng 𝑡1−𝑥
𝑛−1 thay cho 𝑧1−𝑥 (thay 𝑧0 bằng 𝑡0) 

Kết luận:  

Giá trị thống kê kiểm định nằm trong miền bác bỏ: bác bỏ 𝐻0, chấp nhận 𝐻1 

Giá trị thống kê kiểm định không nằm trong miền bác bỏ: không đủ cơ sở để bác bỏ 𝐻0 
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1.2. Kiểm định tỷ lệ: 

Bài toán: Cho mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) chọn từ tổng thể 𝑋 có tỉ lệ cá thể có đặc 

tính 𝔸 là 𝑝 (chưa biết) và một giả thuyết thống kê gồm giả thuyết không 𝐻0 và đối thuyết 

𝐻1. Kiểm định giả thuyết thống kê với mức ý nghĩa 𝛼 cho trước. 

Các trường hợp giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết không: 𝐻0: 𝑝 = 𝑝0 

Đối thuyết: 

(1) 𝐻1: 𝑝 ≠ 𝑝0 (2) 𝐻1: 𝑝 > 𝑝0 (3) 𝐻1: 𝑝 < 𝑝0 

 

Các bước kiểm định: 

B1: Phát biểu giả thuyết và đối thuyết 

B2: Xác định mức ý nghĩa 𝛼 

B3: Tính thống kê kiểm định 

𝑍0 =
�̂� − 𝑝0

√𝑝0(1 − 𝑝0)
𝑛

 

B4: Xác định miền bác bỏ 

𝐻1: 𝑝 ≠ 𝑝0 𝑊𝛼 = {𝑧0: |𝑧0| > 𝑧1−𝛼/2} 

𝐻1: 𝑝 > 𝑝0 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 > 𝑧1−𝛼} 

𝐻1: 𝑝 < 𝑝0 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 < −𝑧1−𝛼} 

Kết luận:  

Giá trị thống kê kiểm định nằm trong miền bác bỏ: bác bỏ 𝐻0, chấp nhận 𝐻1 

Giá trị thống kê kiểm định không nằm trong miền bác bỏ: không đủ cơ sở để bác bỏ 𝐻0 

2. Kiểm định trong trường hợp hai mẫu độc lập: 

2.1. So sánh hai kỳ vọng: 

Bài toán: Cho hai mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) và (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑚) chọn từ tổng thể 𝑋 có 

kỳ vọng 𝜇1 𝜇2 chưa biết và phương sai 𝜎1
2, 𝜎2

2 có thể đã biết. Cho một giả thuyết thống kê 

gồm giả thuyết không 𝐻0 và đối thuyết 𝐻1. Kiểm định giả thuyết thống kê với mức ý nghĩa 

𝛼 cho trước. 

Các trường hợp giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết không: 𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = 𝐷 
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Đối thuyết: 

(1) 𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 𝐷 (2) 𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 > 𝐷 (3) 𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 < 𝐷 

 

Các bước kiểm định: 

B1: Phát biểu giả thuyết và đối thuyết 

B2: Xác định mức ý nghĩa 𝛼 

B3: Tính thống kê kiểm định 

Trường hợp 1: mẫu lớn, 𝑛 > 30 và 𝑚 > 30 

𝑍0 =
(�̅�1 − �̅�2) − 𝐷

√𝜎1
2

𝑛
+

𝜎2
2

𝑚
 

 

Nếu chưa biết 𝜎2 thì thay bằng phương sai mẫu 𝑠2 

Trường hợp 2: mẫu nhỏ, chưa biết phương sai, nhưng có 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = 𝜎2 

Phương sai mẫu gộp: 

𝑠2 =
(𝑛 − 1)𝑠1

2 + (𝑚 − 1)𝑠2
2

𝑛 + 𝑚 − 2
 

Thống kê kiểm định: 

𝑇0 =
(�̅�1 − �̅�2) − 𝐷

𝑠√1
𝑛

+
1
𝑚

 

B4: Xác định miền bác bỏ 

𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: |𝑧0| > 𝑧1−𝛼/2} 

𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 > 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 > 𝑧1−𝛼} 

𝐻1: 𝜇1 − 𝜇2 < 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 < −𝑧1−𝛼} 

Trường hợp mẫu nhỏ 𝑛 < 30: thay vì dùng phân phối chuẩn 𝑧1−𝑥 thì ta dùng phân phối 

Student bậc tự do (𝑛 + 𝑚 − 2), tức dùng 𝑡1−𝑥
𝑛+𝑚−2 thay cho 𝑧1−𝑥 (thay 𝑧0 bằng 𝑡0) 

Kết luận:  

Giá trị thống kê kiểm định nằm trong miền bác bỏ: bác bỏ 𝐻0, chấp nhận 𝐻1 

Giá trị thống kê kiểm định không nằm trong miền bác bỏ: không đủ cơ sở để bác bỏ 𝐻0 
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2.2. So sánh hai tỷ lệ 

Bài toán: Cho hai mẫu ngẫu nhiên (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) và (𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑚) chọn từ tổng thể 𝑋 có 

tỉ lệ cá thể có đặc tính 𝔸 là 𝑝1, 𝑝2 (chưa biết) và một giả thuyết thống kê gồm giả thuyết 

không 𝐻0 và đối thuyết 𝐻1. Kiểm định giả thuyết thống kê với mức ý nghĩa 𝛼 cho trước. 

Các trường hợp giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết không: 𝐻0: 𝑝1 − 𝑝2 = 𝐷 

Đối thuyết: 

(1) 𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 ≠ 𝐷 (2) 𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 > 𝐷 (3) 𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 < 𝐷 

 

Các bước kiểm định: 

B1: Phát biểu giả thuyết và đối thuyết 

B2: Xác định mức ý nghĩa 𝛼 

B3: Tính thống kê kiểm định 

Trung bình mẫu gộp: 

�̂� =
�̂�1𝑛 + �̂�2𝑚

𝑛 + 𝑚
 

Thống kê kiểm định 

𝑍0 =
(�̂�1 − �̂�2) − 𝐷

√�̂�(1 − �̂�) (
1
𝑛

+
1
𝑚

)

 

B4: Xác định miền bác bỏ 

𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 ≠ 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: |𝑧0| > 𝑧1−𝛼/2} 

𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 ≠ 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 > 𝑧1−𝛼} 

𝐻1: 𝑝1 − 𝑝2 ≠ 𝐷 𝑊𝛼 = {𝑧0: 𝑧0 < −𝑧1−𝛼} 

Kết luận:  

Giá trị thống kê kiểm định nằm trong miền bác bỏ: bác bỏ 𝐻0, chấp nhận 𝐻1 

Giá trị thống kê kiểm định không nằm trong miền bác bỏ: không đủ cơ sở để bác bỏ 𝐻0 
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